
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

1 16/11/2026

CHI NHÁNH LUFINA LA KITCHEN & CAFE 

-NGUYỄN THỊ MINH KHAI - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN LUFINA CAFE

Số 30 Đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

2 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - CÔNG TY 

TNHH MATTE

Một phần tầng 1 trước và tầng 2, 

61/B1 Đặng Dung, Phường Tân 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

3 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN COOKY TẠI NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI

19/2 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

4 16/11/2026
CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BẾN NGHÉ

Lô số L3-01 và L3-01A-B, Tầng L3 

Trung tâm thương mại Vincom 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn và 

45 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

5 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 530 - CÔNG 

TY TNHH GS 25 VIETNAM

Tầng 1 – Tầng 2, 191 Nguyễn Thái 

Bình, Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

6 16/11/2026
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TRƯỜNG 

XUÂN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SÀI GÒN

58 Hồ Hảo Hớn, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

7 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KALBI MASTER 1 

- CÔNG TY TNHH WON FOOD

LÔ RT-26402, Tầng 4 Trung tâm 

thương mại Nowzone, số 235 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

8 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH BOTTEGA

Số 38 Quốc Hương, phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Pha lóc thịt nguội, xúc 

xích; Chia cắt phô mai; 

Kinh doanh nhóm sản 

phẩm thực phẩm tại phụ 

lục kèm theo

9 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY - CỬA 

HÀNG MCDONALD'S TRẦN NÃO

166 Trần Não, Khu phố 2, Phường 

An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 16/11/2026
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

10 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 046 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

1.16-1.17-1.18 tại tấng 1, Tòa nhà 

chung cư S10.02 thuộc Khu nhà ở 

cao tầng – Dự án Khu dân cư và 

Công viên Phước Thiện, số 88 

đường Phước Thiện, Phường Long 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phầm 

theo danh mục đính kèm

11 16/11/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN 

ĐĂNG

Số 1.17, Tầng 1 và Tầng 2, Tháp B, 

Khu nhà ở cao tầng, Số 1 đường số 

6, Khu phố 25, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Phối trộn, đóng gói: phụ 

gia thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, hương 

liệu thực phẩm dạng bột, 

dạng sệt, dạng lỏng

12 16/11/2026 HỘ KINH DOANH YẾN SÀO THIẾN Ý 1

109A Đường 16, Khu phố Vĩnh 

Thuận, Phường Long Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất yến chưng

13 16/11/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN TRÂN 

VÀNG

Số 62/6 Lê Hữu Kiều, Khu phố 3, 

Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thủy hải sản 

(tôm, cua, cá, ốc).

14 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

NUTI LAND

1231/34 Đường Nguyễn Thị Diệp, 

Tỉnh lộ 34, Phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chi Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI 

RAU CỦ QUẢ

15 16/11/2026
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GIANG 

THÀNH TÂM

276/81/23 Thống Nhất, Phường An 

Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh trái cây

16 16/11/2026
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOA SỮA SÀI GÒN

48/5 Ung Văn Khiêm, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

17 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

YUKARI PARTNERS

254 Phan Xích Long, Phường Cầu 

Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

18 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI MESA

203 Đường Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

19 16/11/2026
CÔNG TY TNHH SAPA THỦ ĐỨC - CHI 

NHÁNH 001

số 525A đường Quang Trung, 

phường Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

20 16/11/2026

ORIGINAL TASTE CỬA HÀNG SỐ 1 – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY 2 THÀNH 

VIÊN ORIGINAL TASTE

Số nhà 447 Đường Huỳnh Văn 

Bánh, khu phố 19, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
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NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

21 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 497 - CÔNG 

TY TNHH GS 25 VIETNAM

Tầng G (một phần) thuộc Cao ốc 

văn phòng, trung tâm nghiên cứu 

và trung tâm hợp tác quốc tế, số 

215 Điện Biên Phủ, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

22 16/11/2026
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV PHÚ 

THIÊN PHÁT

2977/11/6A Quốc Lộ 1A, Khu phố 

5, phường Đông Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

23 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 31511

273 Bùi Văn Ngữ, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục

24 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 337

102/7B, Ấp 7, Xã Bà Điểm, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục

25 16/11/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

HOMEFARM – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

302

Số 80 Đông Hưng Thuận 2, 

Phường Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh các sản phẩm 

theo danh mục đính kèm

26 16/11/2026 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TIẾN

82 ĐƯỜNG Trịnh Thị Dần, ấp 

Xuân Thới Thương 12, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến bò viên

27 16/11/2026
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC 

PHẨM VIỆT HƯNG

Số 19 đường TX18, Khu phố 46, 

phường Thới An, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất giò, chả, bánh 

chưng.

28 16/11/2026 CÔNG TY TNHH HUY PHÁT ICE

2384/9, Đường Đỗ Mười, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước đá viên 

dùng liền, nước đá cây 

ướp thực phẩm.

29 16/11/2026
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC 

LONG FOOD

502/69B Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 

21, Phường Tân Thuận, Thành phô 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, thủy hải 

sản, rau củ quả, trứng, 

thực phẩm bao gói sẵn

30 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 140 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Tầng trệt Toà nhà VNG CAMPUS, 

LÔ Z.06, Đường số 13, Khu chế 

xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

31 16/11/2026 CÔNG TY TNHH SUNNY HAKU

20 Đường số 2, Hưng Gia 5, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

32 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY 

TNHH MX CATERERS (VIỆT NAM) – CỬA 

HÀNG CRESCENT MALL

Gian hàng 4F-38, Tầng 4, Tổ hợp 

Trung tâm Thương mại Dịch vụ 

Crescent Mall, Lô CR1&2, 101 

Tôn Dật Tiên, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

33 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 407 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYỂN

Phòng G01, Tầng G tại Cao ốc The 

Grace, 71 Hoàng Văn Thái, 

Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

34 16/11/2026 CÔNG TY TNHH NGŨ CỐC VIỆT
133 Đường số 8, Phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đóng gói gạo.

35 16/11/2026 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ ĐAM

128 đường số 1, khu phố 13, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến giò chả.

36 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 389

C9/3A Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục

37 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG 3600

2 – 4 Tám Danh, Phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục

38 16/11/2026 HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ MINH THƯ
E7/33A1 Thới Hoà, ấp 12, Xã Vĩnh 

Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

chế biến heo quay, gà 

quay, vịt quay

39 16/11/2026
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XANH 

LONG AN - CHI NHÁNH SÀI GÒN

Số 1-3-5 Đường F , Khu dân cư 

Bình Điền Phường Bình Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh : trái cây, rau, 

củ, quả, thủy sản các loại, 

thịt gia súc gia cầm, trứng 

; kinh doanh gạo, gia vị 

40 16/11/2026 HỘ KINH DOANH MINH TÂM

31 đường Bùi Thanh Khiết, Ấp 5, 

Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí 

Minh

chế biến heo quay, vịt 

quay, gà quay

41 16/11/2026
HỘ KINH DOANH RANG XAY CÀ PHÊ 

QUỐC VIỆT

F10/8A1 Ấp 24, Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang, xay, đóng gói: cà 

phê.

42 16/11/2026
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LÊ HÙNG PHÁT

D15/15S Võ Văn Vân, ấp 41, xã 

Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất nước đá ướp 

thuỷ sản

43 16/11/2026 CÔNG TY TNHH LẨU NƯỚNG XE LỬA

Số 206 Đường Lý Thường Kiệt, 

Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống



5
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NGÀY TĐ
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44 16/11/2026 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĐỨC VỊ

Thửa đất số 6581, tờ bản đồ số 63, 

Đường XC 10, Lô B16, khu phố 3, 

Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

45 16/11/2026

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT - 

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI LOF BÌNH 

DƯƠNG

Lô C-13A-CN, đường N16, khu 

công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã 

Long Hòa, Thành phỗ Hồ Chí 

Minh,

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UÓNG (Suất ăn 

công 

nghiệp – 300 suất) 

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM HIỆP 

PHÁT – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH TẠI LOF 

BÌNH DƯƠNG

46 16/11/2026 HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ TUYẾT

Thửa đất 1020, tờ bản đồ số 22, tổ 

03 Khu phố Rạch Kiến, phường 

Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất chả lụa

47 16/11/2026
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP THÀNH TÚ

Thửa Đất Số 599, Tờ Bản Đồ Số 

183, Đường Thuận Giao 21, Khu 

Phố Hòa Lân 2, Phường Thuận 

Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cung Cấp Suất Ăn Công 

nghiệp 3000 suất/ngày

48 16/11/2026

CỬA HÀNG AEON MALL BÌNH DƯƠNG - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

KOI CAFÉ VIỆT NAM

Lô G64, Tầng trệt, TTTM Aeon - 

Bình Dương Canary, Số 01, Đại lộ 

Bình Dương, Khu phổ Bình Giao, 

Phường Thuận Giao, Thành phổ 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

49 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 517 - CÔNG 

TY TNHH GS 25 VIETNAM

Căn hộ số 01 - 04 (Mã Căn hộ 

A2.01.05, Block A2, Tầng 1, Dự 

Án Khu thương mại - Dịch vụ - 

Văn phòng - Căn hộ Bcons, số 38 

đường Thống Nhất, khu phố Tân 

Hòa, Phường Đông Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN 

PHẨM THEO DANH 

MỤC, KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

(QUẦY HÀNG).

50 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG BÀ RỊA VŨNG 

TÀU 35939

số 302 đường 30 tháng 4, Phường 

Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
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51 16/11/2026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

TMDV OCEAN BRIGHT - TRUNG TÂM HỘI 

NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI AROMA

Số 119 Hoàng Hoa Thám, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

52 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01- CÔNG TY 

TNHH TIỆM BÁNH CHON CHON

Số 2 đường Trần Đồng, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

53 16/11/2026

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG NGHIỆP & DƯỢC LIỆU-PHONG 

THẢO(KJS)

Tổ 10 ấp Phú Thiện, Xã Hòa Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các sản phẩm từ 

trái nhàu và cây thảo 

mộc: 

Trái nhàu sấy khô, nước 

cốt nhàu, bột nhàu, cao 

nhàu, trà nhàu, mật mía.

54 16/11/2026

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN 

NGÔ ĐẶNG – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

1 NGÔ ĐẶNG

Số 06, Tổ 4, Ấp Phước Lâm, Xã 

Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thủy hải sản

55 16/11/2026
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 19 - CÔNG TY 

TNHH THIÊN PHÚC HIẾU

Lô 17, Đường N11, KCN Đất Đỏ 

1, Xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống (Suất ăn công 

nghiệp) (800 suất/ngày).

56 16/11/2026
CÔNG TY TNHH MUA BÁN THỦY HẢI 

SẢN PHƯỢNG HOÀNG

Số 1007/34, đường 30/4, phường 

Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán Thủy hải sản


